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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

…......; ……..; 300; 400; 500; ………; ………;……....;………; ………

Câu 2. Khoanh vào những số bé hơn 500:

788; 400; 117; 577; 214; 56; 765; 867; 307;

Câu 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

334 ….. 364                                  703 ….. 604                        309 ….. 212

127 ….. 100 + 20 + 5                   510 ….. 408                  641 ….. 600 + 41

   Câu 4. Đường gấp khúc
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Độ dài đường gấp khúc là:

A. 18cm                         B. 18                         C. 12cm                   D. 12
Câu 5. Đặt tính và tính:

335 + 541                748 – 456                 962 – 425                      176 + 27

................                ................                 ...............                       .................

................                ................                 ...............                       .................

................                ................                 ...............                       .................

 Câu 6: Số?

	  1 dm = … cm

  2 dm = … cm

  6 dm = … cm

95 cm = … dm … cm
	40 cm = … dm

70 cm = … dm

90 cm = … dm

78 cm = … dm … cm
	1 dm 8 cm = … cm

6 dm 5 cm = … cm

7 dm 9 cm = … cm

        5 dm = … cm


Câu 7. Tính:

4kg x 9 – 28kg =  ………..............               5 x 4 : 2 =………………….....

                           ............................                                ...............................

28 - 2 × 4 =…………………......                 5 × 8 + 8 =  ..............................

                          ............................                                ...............................

Câu 8. Một cuốn sách dày 5cm. Hỏi một chồng sách 10 cuốn như thế cao 

bao nhiêu cm?                                    Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................

Điểm:








Bằng chữ:














